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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2016, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định). Đến nay, Dự thảo Nghị định đã hoàn thiện. Bộ Công Thương xin trình Chính phủ Dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Hiện nay, hoạt động bán hàng đa cấp được quy định chi tiết tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, các văn bản quy định về xử phạt vi phạm có liên quan bao gồm: Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh; Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Mặc dù Nghị định số 42/2014/NĐ-CP và các văn bản nêu trên đã siết chặt quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động vốn nhằm thu lợi bất chính cũng như thực hiện các hành vi vi phạm mới, để lại những hậu quả về kinh tế - xã hội.

Do đó, nội dung Nghị định số 42/2014/NĐ-CP tới nay bộc lộ một số bất cập, vướng mắc, không còn đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Các ý kiến, kiến nghị của các Sở Công Thương và cộng đồng doanh nghiệp cho thấy có nhiều khó khăn, vướng mắc đối với cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan tới bán hàng đa cấp đối với các đối tượng không phải là hàng hóa, hệ thống quản lý mạng lưới các nhà phân phối, mô hình trả thưởng, tiếp nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp, tiền ký quỹ, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, vấn đề ký gửi hàng hóa của người tham gia... Những vấn đề này mặc dù hầu như đã được quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP tuy nhiên trước bối cảnh hiện nay và trong thời gian sắp tới cần phải được quy định cụ thể, rõ ràng và khả thi hơn.
Xuất phát từ những khó khăn nêu trên, các cơ quan quản lý cũng như cộng đồng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đều có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành hữu quan luôn quán triệt những quan điểm chủ đạo mang tính định hướng sau đây:

1. Bảo đảm sự phù hợp của các quy định trong Nghị định với quy định của Luật Cạnh tranh và đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.
2. Bảo đảm hài hoà quyền, lợi ích hợp pháp doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp.
3. Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường kiểm soát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và xử lý lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp.
4. Bảo đảm không để xảy ra tình trạng lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp để huy động vốn trái phép.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định tuận thủ đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:
Ngày 16 tháng 8 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3371/QĐ-BCT về việc thành lập Ban soạn thảo,Tổ biên tập xây dựng Nghị định với các thành viên là đại diện của các cơ quan, Bộ, ngành, tổ chức có liên quan.
Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương đã thực hiện lấy ý kiến đối với cộng đồng doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam, Bộ, cơ quan ngang bộ và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên website của Bộ Công Thương, website của Cục Quản lý cạnh tranh để tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội đóng góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp đã được Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu và chỉnh lý trong Dự thảo Nghị định.
Ngày ... tháng ... năm 2016, Dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục của Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 7 Chương với 61 Điều, được bố cục như sau:

a) Chương I “Những quy định chung” gồm 5 điều (từ Điều 1 đến Điều 5), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp và quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
 b) Chương II “Trình tự, thủ tục đăng ký, chấm dứt hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” gồm 27 điều (từ Điều 6 đến Điều 33), quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, vốn pháp định. Ngoài ra, Chương II cũng quy định thêm một số nội dung điều chỉnh mối quan hệ giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp như thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
c) Chương III “Tuyển dụng, đào tạo và quản lý người tham gia bán hàng đa cấp” gồm 10 điều (từ Điều 34 đến Điều 43), quy định về điều kiện tuyển dụng người tham gia bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong việc đào tạo và quản lý người tham gia bán hàng đa cấp.
d) Chương IV “Hoạt động bán hàng đa cấp” gồm 7 điều (từ Điều 44 đến Điều 50), điều chỉnh toàn bộ hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp và trách nhiệm báo cáo của doanh nghiệp doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

đ) Chương V “Ký quỹ” gồm 5 điều (từ Điều 51 đến Điều 55), quy định cụ thể về mục đích, giá trị, cách thức sử dụng khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
e) Chương VI “Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp” gồm 4 Điều (từ Điều 56 đến Điều 59), quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Đồng thời, Chương VI cũng quy định hình thức, thẩm quyền và thủ tục xử lý đối với các vi phạm về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
g) Chương VII “Điều khoản thi hành” gồm 2 Điều (Điều 60 và Điều 61), quy định về trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành Nghị định.
2. Những nội dung cơ bản và điểm mới của Dự thảo Nghị định 
So với Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, Dự thảo Nghị định bao gồm một số thay đổi cơ bản sau:
a) Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP chỉ giới hạn ở hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Để có cơ sở xử lý hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thực hiện các hành vi huy động vốn trái phép thời gian qua, Dự thảo Nghị định mở rộng phạm vi để điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nói chung. Theo đó, ngoài các đối tượng áp dụng như tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, Dự thảo Nghị định còn áp dụng cho cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

b) Bổ sung quy định bảo đảm khả năng kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp

Để bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định nhằm minh bạch hóa thông tin của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, cụ thể:

(1) Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý nhà phân phối để nhà phân phối có thể truy cập và truy xuất các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của họ. Máy chủ quản lý phải được đặt tại Việt Nam và cung cấp quyền truy cập tài khoản quản lý khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

(2) Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng và vận hành website để thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, kế hoạch trả thưởng, quy tắc hoạt động và Chương trình đào tạo cơ bản của doanh nghiệp, danh sách đào tạo viên. Phải công bố, cập nhật giá bán của sản phẩm, nêu rõ giá bán do doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm, không phải do cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xác nhận. Doanh nghiệp phải công bố công khai thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp, quy trình thực hiện các giao dịch với người tham gia bán hàng đa cấp, việc xử lý vi phạm, chấm dứt hợp đồng của người tham gia bán hàng đa cấp.

(3) Có đường dây nóng để giải đáp thắc mắc, khiếu nại của nhà phân phối và người tiêu dùng.

(4) Phải xuất hóa đơn bán hàng cho từng nhà phân phối, khách hàng. Yêu cầu này để đảm bảo quyền lợi của nhà phân phối, khách hàng trong trường hợp có yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng, trả lại tiền.

(5) Yêu cầu thanh toán hoa hồng, tiền thưởng thông qua chuyển khoản.

(6) Khi quảng cáo về thu nhập của nhà phân phối, doanh nghiệp cần cung cấp kèm theo các thông tin sau: Tên tuổi, địa chỉ, cấp bậc; Quy mô mạng lưới tuyến dưới; Thời gian để đạt được thu nhập và Bản sao các chứng từ chứng minh thu nhập của nhà phân phối (cung cấp khi được yêu cầu).
(7) Bổ sung các quy định về nội dung cần thiết của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng và chương trình đào tạo cơ bản.

c) Sửa đổi, bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 đã không còn quy định về vốn pháp định và đăng ký ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, các quy định tương ứng trong điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP cũng cần được loại bỏ để đảm bảo tính đồng bộ.

Về ký quỹ, để bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp khi phát sinh tranh chấp, Dự thảo Nghị định nâng cao mức ký quỹ tối thiểu lên 10 tỷ đồng và hàng năm cần có quy định để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tương ứng với quy mô mạng lưới hoặc doanh thu của doanh nghiệp.

d) Không cho phép doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức các hoạt động trung gian thương mại phục vụ mạng lưới bán hàng đa cấp
Thực tế hoạt động bán hàng đa cấp thời gian qua cho thấy một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã sử dụng các hình thức trung gian thương mại (đại diện, môi giới, ủy thác, đại lý) để phát triển và mở rộng mạng lưới của mình. Tuy nhiên, khi xảy ra tranh chấp với người tham gia bán hàng đa cấp, một số doanh nghiệp đã đùn đẩy trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân trung gian này. Các cơ quan quản lý không thể quy trách nhiệm cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp mà chỉ có thể xử lý các tổ chức, cá nhân trung gian, làm giảm hiệu quả thực thi của pháp luật. Để nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định doanh nghiệp không được tổ chức các hoạt động trung gian thương mại phục vụ trực tiếp cho việc duy trì, phát triển và mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp của mình.
đ) Bổ sung quy định yêu cầu đối với đối tượng tham gia hoạt động bán hàng đa cấp

Song song với việc nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định cấm người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt do không tuân thủ các quy định về quản lý kinh doanh đa cấp không được tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp.

e) Bổ sung quy định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

(1) Yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ được phép tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp sau khi có xác nhận đăng ký bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó.

(2) Trường hợp không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải chỉ định một cá nhân cư trú tại địa phương làm người đại diện tại địa phương để chịu trách nhiệm đối với hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đó. 

(3) Yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ được phép tổ chức hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo có quy mô từ 200 người trở lên, doanh nghiệp có trách nhiệm mời Sở Công Thương tham dự và Sở Công Thương có trách nhiệm cử đại diện tham dự để giám sát.

(4) Bổ sung thẩm quyền của các Sở Công Thương trong việc thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp tại địa phương.

g) Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp

(1) Bổ sung quy định về cơ sở đào tạo và yêu cầu đối với hoạt động đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp dành cho người tham gia bán hàng đa cấp.
(2) Bổ sung quy định Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra và xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trước khi cấp Chứng chỉ đào tạo viên.
h) Sửa đổi, bổ sung quy định điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp

(1) Bổ sung các quy định về trách nhiệm chung của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

(2) Yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải chấm dứt hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp khi người tham gia bán hàng đa cấp bị xử phạt do vi phạm các quy định cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

(3) Bổ sung, làm rõ quy định về giao nhận hàng hóa, mua lại hàng hóa và chi trả hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác.

(4) Làm rõ quy định về các nội dung cần báo cáo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

i) Đơn giản hóa các thủ tục sửa đổi, bổ sung liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương

Để đáp ứng yêu cầu tăng cường kiểm soát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, Dự thảo Nghị định đã nâng cao điều kiện hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định cũng đơn giản hóa một số thủ tục hành chính để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong quá trình hoạt động, cụ thể:

(1) Quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước đối với một số trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong quá trình hoạt động.

(2) Quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ cần thông báo tới Sở Công Thương khi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
Về cơ bản, các nội dung của Dự thảo Nghị định đã đạt được sự thống nhất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, hiện vẫn có những nhóm ý kiến khác nhau đối với các vấn đề sau:
...
Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định./.
	Nơi nhận:

- Như trên; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ (Vụ PL, Vụ KTTH);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC, QLCT.
	BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh
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